	     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 
	
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2018


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ HÈ (ĐIỀU CHỈNH)
NĂM HỌC: 2017 - 2018
· Ngành: Áp dụng cho tất cả các ngành
· Áp dụng từ: 02/07/2018
Đợt 1: Từ 02/07/2018 đến 14/7/2018

Đợt 2: Từ 16/07/2018 đến 28/7/2018

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Giảng viên
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ
	Tiết BĐ-KT
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ 
	Đến
	

	1
	DCC100092
	Giáo dục quốc phòng – an ninh 2
	Lưu Thị Thu Hương
	DCC10009201
	25
	2 đến 6
	1 – 6
	35
	60
	Dạy đợt 1

	
	
	
	Đinh Thi Bắc
	DCC10009202
	25
	2 đến 6
	1 – 6
	35
	60
	Dạy đợt 1

	
	
	
	Nguyễn Thị Chuẩn
	DCC10009203
DCC10009204
	25
	2 đến 6
	1 – 6
7 – 12
	35
	60
	Dạy đợt 1


	
	
	
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	DCC10009205
DCC10009206
	25
	2 đến 6
	1 – 6
7 – 12
	35
	60
	Dạy đợt 1

	
	
	
	Vũ Thị Huyền
	DCC10009207
DCC10009208
	25
	2 đến 6
	1 – 6
7 – 12
	35
	60
	Dạy đợt 1

	
	
	
	Nguyễn Quốc Điền
	DCC10009209
DCC10009210
	25
	2 đến 6
	1 – 6
7 – 12
	35
	60
	Dạy đợt 1

	
	
	
	Hoàng Hải Đông
	DCC10009211
DCC10009212
	25
	2 đến 6
	1 – 6
7 – 12
	35
	60
	Dạy đợt 1

	
	
	
	Tô Thanh My
	DCC10009213
DCC10009214
	25
	2 đến 6
	1 – 6
7 – 12
	35
	60
	Dạy đợt 1


Đợt 2: Từ 16/07/2018 đến 28/7/2018

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Giảng viên
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ
	Tiết BĐ-KT
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ 
	Đến
	

	1
	DCC100092
	Giáo dục quốc phòng – an ninh 2
	Nguyễn Thị Chuẩn
	DCC10009215
	25
	2 đến 6
	1 – 6
	35
	60
	Dạy đợt 2

	
	
	
	Nguyễn Thị Chuẩn
	DCC10009216
	25
	2 đến 6
	7 - 12
	35
	60
	Dạy đợt 2

	
	
	
	Hoàng Hải Đông
	DCC10009217
	25
	2 đến 6
	7 - 12
	35
	60
	Dạy đợt 2

	
	
	
	Tô Thanh My
	DCC10009218
	25
	2 đến 6
	7 - 12
	35
	60
	Dạy đợt 2


(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101_ trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).
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